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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

(Lưu hành nội bộ)
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LỜI MỞ ĐẦU

    Thực hiện phương châm “Sâu sát cơ sở, kết nối thông suốt”, Văn
phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biên soạn cuốn “Danh bạ điện
thoại” dành cho cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận tỉnh nhà.
    Cuốn danh bạ không chỉ đơn thuần là những con số, mà là cầu nối
giúp thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa văn phòng, các Ban
chuyên môn và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Sự trao đổi
kịp thời, xử lý công việc nhanh chóng thông qua các thông tin liên hệ
này sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác Mặt
trận tỉnh.
    Trong quá trình tổng hợp, nếu có sai sót về thông tin, kính mong
các đồng chí phản hồi để Văn phòng kịp thời điều chỉnh.
      Trân trọng!
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Ông HÀ ANH DŨNG

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bà LÊ THỊ THANH LOAN

Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Ông NGUYỄN TẤN PHÚ

Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Bà LƯU THỊ HÀ

Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Ông NGUYỄN TẤT ĐỘ
Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Ông NGUYỄN QUỐC DŨNG

Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Ông NGUYỄN MINH KIÊN

Bà HUỲNH THỊ HẰNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

0918.143.933
0918.405.868

0917.517.787 0918.201.082

0946.335.379 0933.451.559 0918.688.376

0918.092.758

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Ông NGUYỄN VĂN PHƠI

0946.153.079



VĂN PHÒNG 

CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

3.942.585

5



Phó Chánh Văn phòng phụ trách 

Bà KHUẤT THỊ NHÀN

Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

VĂN PHÒNG 

CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Bà LÊ THỊ LINH

Bà TRẦN THỊ VIỆT TRINH Ông LÊ VĂN NGUYÊN
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Ông VŨ MINH DŨNG

Phó Chánh Văn phòng 

Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

Phó Chánh Văn phòng 

Bà PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Phó Chánh Văn phòng 

0933.500.789

0879.226.679 0988.766.739 0933.046.085

0989.105.1860977.719.6350982.186.256



Ông NGUYỄN CHÍ HÙNG ANH

Lái xe

Ông BÙI ĐẮC DŨNG

Lái xe

Ông VÒNG TẮC MINH

Bảo vệ

Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC Bà VÕ THỊ HỒNG THANH

Bảo vệ Phục vụ

VĂN PHÒNG 

CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Bà NGUYỄN HOÀNG OANH Bà CHU THỊ MAI HIỀN

Văn thư

Bà LÊ THỊ BÉ

Kế toán Kế toán

0372.402.762 0919.410.887 0902.287.550

0985.544.954 0901.293.362 0382.490.974

0942.060.9790917.193.456



3.942.583

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
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BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Bà ĐẶNG THỊ XUÂN THẮM

Phó trưởng ban

Bà DƯƠNG THỊ HÒA

Phó trưởng ban
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0978.550.554 0975.650.927

Bà VÕ THỊ NGABà VÕ THỊ NGA

Chuyên viên Chuyên viên 

Ông ĐỒNG VĂN CÔNGÔng ĐỒNG VĂN CÔNG

Chuyên viên Chuyên viên 

0975.271.199 0379.988.788

Bà LƯƠNG THỊ TỐ NGABà LƯƠNG THỊ TỐ NGA

Chuyên viên Chuyên viên 

Ông TRẦN XUÂN QUẾÔng TRẦN XUÂN QUẾ

Chuyên viên Chuyên viên 

Bà NGUYỄN THỊ NGABà NGUYỄN THỊ NGA

Chuyên viên Chuyên viên 

0985.761.207

0907.509.247 0383.005.081

Bà TRỊNH PHẠM PHƯƠNG THANHBà TRỊNH PHẠM PHƯƠNG THANH

Phó trưởng banPhó trưởng ban

 0796.213.578



3.942.584

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN DÂN CHỦ, GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Bà NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Bà LÊ THỊ HẠNH

BAN DÂN CHỦ, GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Chuyên viên 

Ông NGUYỄN XUÂN TUẤN Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH

Chuyên viên 

Phó trưởng ban Phó trưởng ban
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Bà NGÔ THỊ THU TRANG

Chuyên viên 

Bà LÊ THỊ VÂN ANH

Phó trưởng ban

Bà VŨ THỊ MÙI

Phó trưởng ban

0385.390.102 0937.864.008

0348.844.575 0902.178.125

0779.222.255 0989.236.626 0977.733.587



3.840.951

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác xã hội, Hội quần chúng

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác xã hội, Hội quần chúng

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI, HỘI QUẦN CHÚNG

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Bà NGUYỄN NGỌC THUẬN Bà NGUYỄN THỊ NGA

BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI, HỘI QUẦN CHÚNG

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Ông PHẠM THÀNH VINH Ông NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC

Phó trưởng ban Phó trưởng ban

Chuyên viên Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

Phó trưởng ban phụ trách

Bà LẠI THỊ THANH QUỲNH

Chuyên viên

0917.256.686

0917.256.686

0938.082.305

0868.994.979

0366.710.070

0938.008.065

Ông TRẦN TẤN TÂM

Chuyên viên

0978.043.679



3.840.951

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Tuyên giáo và Tôn giáo, Dân tộc

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Tuyên giáo và Tôn giáo, Dân tộc

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN TUYÊN GIÁO VÀ TÔN GIÁO, DÂN TỘC

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Bà NGUYỄN THỊ THÚY LOANBà NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

Chuyên viênChuyên viên

Ông TRẦN VĂN THANHÔng TRẦN VĂN THANH

Chuyên viênChuyên viên

Ông ĐIỂU TỬÔng ĐIỂU TỬ

Chuyên viênChuyên viên

BAN TUYÊN GIÁO VÀ TÔN GIÁO, DÂN TỘC

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

Ông ĐÀO BÌNH TRỌNG

Phó trưởng ban

Ông PHẠM HIẾU THANH

Phó trưởng ban

15

Bà QUÁCH CAO KỲ MINHBà QUÁCH CAO KỲ MINH

Chuyên viênChuyên viên

Ông NGUYỄN XUÂN HÒAÔng NGUYỄN XUÂN HÒA

Chuyên viênChuyên viên

0937.226.027 0933.778.155

0946.646.235 0947.101.7050399.287.669

0384.339.567 0375.129.930



3.846.458

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi 

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi 

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ THANH THIẾU NHI

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ THANH THIẾU NHI

Ông PHAN THẾ CÔNG

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Bà NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG HÀ

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, kiêm Trưởng ban
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Bà THẠCH THỊ THÙY DUNG

Phó Trưởng ban

Ông THI HOÀNG TRUNG

Phó Trưởng ban

0985.544.664 0977.530.609

0919.184.879 0972.412.924

Ông NGUYỄN THÁI BẢO

Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

Bà PHẠM THỊ THU THẢO

Phó Trưởng ban

Bà LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Phó Trưởng ban

Bà ĐẶNG THỊ MỸ LÀNH

0347.451.574

0903.733.578 0343.551.251 0917.737.455



Bà MAI ANH THOA

Phó Trưởng ban

Ông LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Phó Trưởng ban

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC

Chuyên viên

Bà LÊ THỊ THANH HẰNG

BAN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ THANH THIẾU NHI
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0968.916.897 0903.688.697

Bà TRƯƠNG VŨ YẾN NHI

Chuyên viên

Ông PHẠM THỤY BẢO LONG

Chuyên viên

0975.240.739 0942.480.534

0825.145.079 0963.997.779



3.846.497

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC PHỤ NỮ

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Bà NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bà BÙI THỊ HẠNH

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

kiêm Trưởng ban

BAN CÔNG TÁC PHỤ NỮ
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Bà ĐINH THỊ THU HÀ

Phó trưởng ban

Bà LÊ THỊ HỒNG ANH

Phó Trưởng ban

Bà NGUYỄN THỊ THU

Phó Trưởng ban

Bà NGUYỄN HÀ QUẾ PHƯƠNG

Phó Trưởng ban

Bà VŨ THỊ HƯƠNG

Phó Trưởng ban

Bà ĐÀO THỊ NHÀN

Phó Trưởng ban

0919.337.944 0919.010.622

0909.099.8170812.883.4880848.259.411

0911.600.5390975.833.0140919.085.335



Bà NGUYỄN THỊ LINH

Chuyên viên chính

Bà ĐÀO THỊ KIỀU THÀNH

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

Chuyên viên

Bà NGÔ THỊ MỸ THUẦN

Chuyên viên

Bà NGUYỄN PHAN MINH HẰNG

Chuyên viên

BAN CÔNG TÁC PHỤ NỮ
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Bà TRẦN THỊ THU HIỀN

Chuyên viên

Bà NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH GIANG

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

Chuyên viên

0973.899.2090914.730.022
Chuyên viên

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG THẮM

0908.891.992

0982.922.2790975.484.5650983.892.252

0918.230.2780919.100.0900937.917.329



3.822.327

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Nông dân Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Nông dân Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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Phó trưởng ban Phó trưởng ban Phó Trưởng ban

Ông NGUYỄN VĂN GIANG

Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Bà LÊ THỊ THU HƯƠNG Ông NGUYỄN BẢO THÁI Ông NGUYỄN HUY HOÀNG

Bà PHẠM THỊ NGỌC MINH

BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN

Bà NGUYỄN THỊ THU DINH Bà NGUYỄN THỊ HIẾU 
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0388.328.9160913.796.8060919.881.739

0989.798.7270369.121.0070915.992.996

0816.787.7780902.900.511
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 



Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

Chuyên viên Chuyên viên

Ông VŨ TẤN MINH Ông VŨ MINH THUẬN Bà NGUYỄN THỊ THÚY

Bà NGUYỄN THỊ BIÊN THÙY

BAN CÔNG TÁC NÔNG DÂN

Ông NGUYỄN TRUNG TUẤN
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Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên

Ông NGUYỄN HỮU GIA VĂN Bà TRẦN THỊ DUNG Ông NGUYỄN NGỌC LINH

Chuyên viên

Bà ĐẶNG XUÂN NHẠN

0966.448.6610375.038.5850975.753.492

0975.974.2180968.009.5950333.037.148

0812.063.6460982.278.519 0389.699.929



3.823.476

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Cựu Chiến binh Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Cựu Chiến binh Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
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BAN CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH

26

Ông NGUYỄN VĂN LỢIÔng LÊ QUANG THỊNH

Phó Trưởng ban

Ông ĐÀM VĂN HUYỀN Ông ĐẶNG VĂN HUỆ

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

Ông HUỲNH THANH LIÊM

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

0966.441.279

Ông PHẠM VĂN THƯ

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh

kiêm Trưởng Ban

0988.570.636

0985.959.4960979.526.336

0983.315.3730918.205.857



Bà PHẠM THỊ ANHÔng HÀ ĐÌNH HUẤN

Chuyên viên

Bà VÕ NỮ THỦY TIÊN

Chuyên viên
Chuyên viên

Ông NINH CÔNG DO Ông HỒ CHÍ HÙNG

Chuyên viên Chuyên viên

BAN CÔNG TÁC CỰU CHIẾN BINH
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Ông NGUYỄN VĂN TỚI Ông TRẦN HỮU HÙNG

Chuyên viên Chuyên viên

0983.079.096 0913.941.812

0913.776.964 0384.557.479

0966.920.399 0937.117.1300972.033.478



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công tác Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

3.847.738
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Ông NGUYỄN TẤN KHANH

Phó trưởng ban

Ông PHẠM VĂN CHIẾN

Phó trưởng ban

Bà BÙI THỊ BÍCH THỦY

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, kiêm Trưởng ban

BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

29

0916.872.939

0919.672.8670919.192.434

Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

0916.339.739

0915.273.269

Ông ĐÀO MINH TÂN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Bà LÊ THỊ GIANG THẢO Ông TRỊNH ĐỨC THẮNG

0909.199.649

Ông HỒ THANH QUÝÔng HỒ THANH QUÝ

Phó Trưởng banPhó Trưởng ban

0988.493.389



Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

0986.288.278

BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

30

Ông NGUYỄN THẾ HOAN Bà PHẠM THỊ THỤY Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG

0919.473.7670983.033.104

Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNGBà NGUYỄN BẢO GIA DANH

Chuyên viên

Ông NGUYỄN MINH HOÀNG

Chuyên viên Chuyên viên

Bà LÊ HẢI YẾNBà NGUYỄN THỊ LỆ THUỶ

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ MINH YẾN

Chuyên viên Chuyên viên

0978.577.957 0946.151.879 0919.477.384

0912.433.038 0945.531.939 0909.577.575



BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

31

Bà VŨ THỊ HOA

Bà HUỲNH VIỆT NGA

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ THƠ

Chuyên viên Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ HIỀNBà TRẦN THỊ BẢO NGỌC

Chuyên viên

Bà VŨ THỊ THUỲ

Chuyên viên

Chuyên viên

0349.709.156 0986.468.266

0793.477.7790779.002.008

0984.939.1660974.440.652



BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
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Bà LÊ THANH PHƯƠNG MAI

Bà NGUYỄN THỊ PHƯỚC AN

Chuyên viên

Bà THÁI THỊ HỒNG HẠNH

Chuyên viên Chuyên viên

Bà ĐẶNG THỊ THU THỦYBà LÊ THỊ XUYẾN

Chuyên viên

Bà TRẦN XUÂN DUYÊN

Chuyên viên

Chuyên viên

0907.746.045 0907.839.379

0839.449.4040934.119.203

0949.621.2690988.454.539



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công đoàn các khu công nghiệp

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định thành lập 

Ban Công đoàn các khu công nghiệp

 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

BAN CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

3.847.738
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Ông NGUYỄN THÀNH TRUNGÔng NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Trưởng banPhó Trưởng ban
Phó Trưởng banPhó Trưởng ban

Ông NGUYỄN HỮU ĐẠI 

Phó Chủ tịch LÐLÐ tỉnh, Phó Trưởng Ban 

Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban

0918.832.345

0977.368.125

Ông TRẦN THANH THẮNGÔng TRẦN THANH THẮNG

Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT

Ông TRẦN BÁ LỢI

Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

kiêm Trưởng ban

BAN CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
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0902.272.397

0916.880.036

0919.382.615

0988.190.542



BAN CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
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Bà NGUYỄN THỊ THANH

Bà BẠCH THỊ TUYẾT

Chuyên viên

Bà NGUYỄN THỊ NGA

Chuyên viên

Chuyên viên

Bà TRẦN THỊ ANH THƯ

Chuyên viên

Bà TRẦN THỊ MINH CHÂU

Bà NGUYỄN VY ANH THƯ

Chuyên viên

Chuyên viên

0784.514.715 0377.900.136

0917.166.797 0815.888.039

0906.010.536 0976.149.257



BAN CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
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Bà NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN

Chuyên viên

Bà TRẦN THỊ THANH HOAÔng NGUYỄN VĂN SÁNG

Chuyên viên

Ông NGUYỄN NHẬT TÁNH

Chuyên viên

Chuyên viên

Bà TRẦN THỊ HUỆ Ông NGUYỄN QUANG HUY

Chuyên viên Chuyên viên

0702.738.567 0967.603.117

0912.737.839 0967.225.782

0918.856.9710986.969.397



(Sẽ bổ sung sau khi có nhân sự)(Sẽ bổ sung sau khi có nhân sự)

NHÀ VĂN HÓA THANH THIẾU NHI TỈNH 
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